
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 50518067 Phạm Ngọc Tương 29/09/1992 Nam Hà Tĩnh K16SN07-120 4514

2 50518162 Nguyễn Văn Tài 15/10/1996 Nam Hà Tĩnh K16SN07-121 4515

3 50544890 Quách Trọng Cường 08/03/2000 Nam Hà Tĩnh K16SN07-122 4516

4 50501209 Lương Văn Nam 26/09/1999 Nam Hải Phòng K16SN07-123 4517

5 50508322 Vũ Quốc Doanh 05/08/1989 Nam Nam Định K16SN07-124 4518

6 50504764 Nguyễn Hoàng Long 25/06/1988 Nam Phú Thọ K16SN07-125 4519

7 50546768 Nguyễn Giang Nam 28/04/1996 Nam Quảng Bình K16SN07-126 4520

8 50512819 Mai Xuân Thái 07/12/1991 Nam Thanh Hóa K16SN07-127 4521

9 50513746 Nguyễn Văn Minh 24/09/1988 Nam Thanh Hóa K16SN07-128 4522

10 50514000 Nguyễn Đình Hải 10/03/1989 Nam Thanh Hóa K16SN07-129 4523

11 50541918 Nguyễn Duy Giang 23/06/1995 Nam Thanh Hóa K16SN07-130 4524

12 50542162 Lê Ngọc Duẩn 05/01/1991 Nam Thanh Hóa K16SN07-131 4525

13 50513949 Nguyễn Sỹ Oanh 17/07/2001 Nam Thanh Hóa K16SN07-132 3228

14 91206436 Trịnh Thị Xuân 05/02/1987 Nữ Bắc Ninh K16SN07-133 4526

15 50128252 Trần Thị Thùy Dương 12/11/1988 Nữ Bến Tre K16SN07-134 4527

16 50524178 Châu Thị Kim Ngân 12/10/1998 Nữ Đồng Tháp K16SN07-135 4528

17 91200830 Phạm Thị Hoa 25/06/1984 Nữ Hải Phòng K16SN07-136 4529

18 50508558 Phạm Xuân Bình 08/11/2002 Nam Nam Định K16SN07-137 4530

19 50509516 Nguyễn Thành Long 24/10/2004 Nam Ninh Bình K16SN07-138 4531

20 50515766 Võ Đình Quang 19/05/2004 Nam Nghệ An K16SN07-139 4532

21 91230318 Trần Ngọc Mai Khanh 14/09/1991 Nữ TPHCM K16SN07-140 4533

22 51102111 Vũ Thị Thư 21/06/2004 Nữ Thái Nguyên K16SN07-141 4534

23 50513170 Nguyễn Văn Linh 20/03/2004 Nam Thanh Hóa K16SN07-142 4535

24 91203801 Đinh Thi Nhung 23/10/1987 Nữ Yên Bái K16SN07-143 4536

25 90202336 Tho Văn Tô 03/09/1985 Nam Quảng Bình K16SN07-144 4401
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